
BẢNG GIÁ

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Thiết Bị
(trường hợp lỗi phần mềm)

Dung Lượng
(của thiết bị)

Giá Dịch Vụ
(Việt Nam đồng)

Thời Gian Xử Lý
(dự kiến)

Các loại ổ cứng
Xóa nhầm, lỗi format, cài Win/ Ghost 
đè dữ liệu...

< 500GB

> 2TB

1TB Từ 4 - 24 giờ

Đầu Ghi, Thẻ Nhớ
Camera CCTV, Camera hành trình...

Virus Mã Hóa
Ransomware...

Quý khách gửi thiết bị -> Chuyên 
viên báo giá từng trường hợp cụ 

Quý khách gửi thiết bị -> Chuyên 
viên báo giá từng trường hợp cụ 

Các Loại

Các Loại

Từ 24 - 60 giờ

Từ 12 - 36 giờ

500.000 - 1.000.000

1.000.000 - 3.000.000

Báo Giá

Thiết Bị
(trường hợp lỗi phần cứng)

Dung Lượng
(của thiết bị)

Giá Dịch Vụ
(Việt Nam đồng)

Thời Gian Xử Lý
(dự kiến)

HDD
35’’inch, 25’’inch, Ổ di động

Tình Trạng: Không nhận thiết bị kêu 
lọc cọc, hư đầu đọc, bad sector, 
RAW partition...

Điện Thoại / Máy Ghi Âm / Máy 
Ghi Hình Bộ Nhớ Trong
Tình Trạng: Mất nguồn, không lên 
hình, rơi rớt vỡ nát...

Trường hợp mâm đĩa yếu, trầy xước -> Quý khách 
gửi thiết bị đến trung tâm kiểm tra báo giá 

Quý khách gửi thông tin thiết bị -> 
Chuyên viên báo giá từng trường 

hợp cụ thể

< 500GB

> 2TB

> 1TB

500GB < 2TB

Từ 4 - 48 giờ

Từ 4 - 48 giờ

500.000 - 2.000.000

1.000.000 - 3.000.000

Báo Giá

Từ 12 - 24 giờ
Không theo
dung lượng

SSD
SATA, m.2 SATA, m.2 NVMe...

Tình Trạng: Không nhận thiết bị kêu 
lọc cọc, hư đầu đọc, bad sector, 
RAW partition...

Trường hợp lỗi chip NAND, xử lý bằng phương 
pháp chip-off (tách chip) -> Quý khách gửi thiết 

bị đến trung tâm kiểm tra báo giá 

< 240GB

240GB < 1TB

2.000.000 - 6.000.000

4.000.000 - 8.000.000

Báo Giá

Lưu ý: 1. Phí dịch vụ chưa bao gồm thuế GTGT. 
2. Có chính sách giá tốt cho cửa hàng, kỹ thuật.

3. Bảng giá có thể phát sinh với trường hợp phức tạp của thiết 
bị như: lỗi quá nặng, thiết bị đã bị can thiệp.

HDD SSD USB Server Thẻ Nhớ Camera Smartphone DVD

0793411886


